
Tuần 28 (Từ ngày 27/03 đến ngày 31/03/2023)     Lớp 5A5 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

27/03 

Sáng 

1 109 Chào cờ Sinh hoạt dưới cờ - Rèn luyện đội viên  

2 
55 Tập đọc Ôn tập giữa HKII (Tiết 1) BGĐT 

Phiếu 

3 136 Toán Luyện tập chung BGĐT 

4 28 Mĩ thuật Vẽ biểu cảm các đồ vật  

Chiều 

5 28 Đạo đức Bảo vệ cái đúng, cái tốt ( tiết 2) BGĐT 

6 55 Tin học Bài 4: Thủ tục trong Logo (tiếp theo)  

7 136 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT 

8 28 STEM Mạch điện bút chì (tiết 2) Tài liệu 

Ba 

28/03 

Sáng 

1 
55 LTVC Ôn tập giữa HKII (Tiết 3) BGĐT 

Phiếu 

2 137 Toán Luyện tập chung BGĐT 

3 55 TATC Unit 16.2: Where's the post office?  

4 
28 Kể chuyện Ôn tập giữa HKII (Tiết 2) BGĐT 

Phiếu 

Chiều 

5 28 Lịch sử Tiến vào Dinh Độc lập BGĐT 

6 
55 Khoa học Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của 

cây mẹ 
BGĐT 

7 
137 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT 

BP 

8 
55 GDTC Môn thể thao tự chọn đá cầu – Trò chơi: “Bỏ 

khăn” 
 

Tư 

29/03 

Sáng 

1 56 Tập đọc Ôn tập giữa HKII (Tiết 5) BGĐT 

2 56 Tin học Bài 4: Thủ tục trong Logo (tiếp theo)  

3 55 Tiếng Anh Unit 16: Where's the post office? -  Lesson 3  

4 138 Toán Luyện tập chung BGĐT 

Chiều 

5 55 TLV Ôn tập giữa HKII (Tiết 4) BGĐT 

6 28 Địa lí Châu Mĩ (tiếp theo) BGĐT 

7 
138 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT 

BP 

8 
110 HĐTV Đọc sách thư viện Sách, 

truyện 

Năm 

30/03 

Sáng 

1 56 LTVC Ôn tập giữa HKII (Tiết 6) BGĐT 

2 139 Toán Ôn tập về số tự nhiên BGĐT 

3 
28 Chính tả Ôn tập giữa HKII: Kiểm tra (Đọc) BGĐT 

Phiếu 

4 
111 HĐNGCK HĐNGCK: Dạy PT TNTT Bài 11: Phòng tránh 

tai nạn do bom mìn, cháy nổ 
BGĐT 

Chiều 

5 56 TATC Unit 17.1: What would you like to eat?  

6 
139 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT 

BP 



7 
28 Âm nhạc Ôn tập bài hát Dàn đồng ca mùa hạ 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 7 “ Em tập lái ô tô” 
 

8 
56 GDTC Môn thể thao tự chọn đá cầu – Trò chơi: 

“Hoàng Anh, Hoàng Yến” 
 

Sáu 

31/03 

Sáng 

1 
56 TLV Ôn tập giữa HKII: Kiểm tra (Viết) BGĐT 

Phiếu BT 

2 
56 Tiếng Anh Unit 17: What would you like to eat? - Lesson 

1 
 

3 140 Toán Ôn tập về phân số BGĐT 

4 
28 Kĩ thuật Lắp máy bay trực thăng (tiết 2) BGĐT 

Bộ LG 

Chiều 

5 56 Khoa học Sự sinh sản của động vật BGĐT 

6 
140 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT 

BP 

7 
112 HĐTT Sinh hoạt lớp + SH Đội – Tìm hiểu về Đoàn 

TNCS HCM 
BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 28 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 26  

 

 

 

 

Ngày 24  tháng 03 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

Lê Thị Đoan Trang 

 


